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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT

XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

INVERTER VÀ ESS DEYE



I. LƯU Ý LẮP ĐẶT INVERTER  VÀ PIN LƯU TRỮ DEYE
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Vị trí lắp đặt:

• Thông thoáng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu xung quanh thiết bị

• Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Mặt Trời

• Không tiếp xúc trực tiếp với nước/hơi ẩm cao

• Không gây ồn cho khuôn viên sinh hoạt của khách hàng

• Không gần các nguồn cháy/vật liệu dễ cháy

• Đảm bảo tín hiệu WiFi kết nối ổn định

Lưu ý về tiếp địa:

- Hệ thống tiếp địa làm việc phải tách riêng tiếp địa chống sét

- Giá trị điện trở tiếp địa phải đảm bảo theo yêu cầu:

 Hệ thống tiếp địa chống sét: < 4 Ohm

 Hệ thống tiếp địa chống sét trực tiếp: < 10 Ohm

Lưu ý lắp đặt Inverter 
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Hệ thống bám tải bằng CT:

-INVERTER ON-GRID-1P:

Lưu ý lắp đặt Inverter 

- Lưu ý : 

• CT phải kẹp vào dây L, điểm kẹp CT phải trước điểm hòa lưới và đo được toàn bộ phụ tải

• Đấu CT vào máy trước khi kẹp vào dây L

• Đối với hệ thống sự dụng CT chỉ đo đếm được công suất PV không đo đếm thống kê được sản lượng tiêu thụ, 

sản lượng mua lưới. 

* Đối với IVT hòa lưới 3 pha phải dùng Meter 
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Hệ thống bám tải bằng Meter:

-INVERTER ON-GRID-1P :

• Sử dụng Meter trực tiếp EASTRON SDM 230 : 

Lưu ý lắp đặt Inverter 
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Hệ thống bám tải bằng Meter:

-INVERTER ON-GRID-1P :

• Sử dụng Meter gián tiếp EASTRON SDM 120CTM -40mA : 

Lưu ý lắp đặt Inverter 
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Hệ thống bám tải bằng Meter:

-INVERTER ON-GRID-3P :

• Sử dụng Meter gián tiếp EASTRON SDM 630MCT : 

Lưu ý lắp đặt Inverter 
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Hệ thống bám tải bằng CT:

-INVERTER HYBRID-1P:

Lưu ý lắp đặt Inverter 

- Lưu ý : 

• CT phải kẹp vào dây L 

• Đấu CT vào máy trước khi kẹp vào dây L

• CT đấu vào chân 3,4.

• Đối với IVT 12K-1P và 16K-1P CT đấu vào chân 5,6
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Hệ thống bám tải bằng CT:

-INVERTER HYBRID-3P:

Lưu ý lắp đặt Inverter 

- Lưu ý : 

• CT1 phải kẹp vào dây lưới L1(R) hòa vào

• CT2 phải kẹp vào dây lưới L2(S) hòa vào

• CT3 phải kẹp vào dây lưới L3(T) hòa vào

• Đấu CT vào máy trước khi kẹp vào dây
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Hệ thống bám tải bằng Meter:

-INVERTER HYBRID-3P:

Lưu ý lắp đặt Inverter 

- Lưu ý : 

• CT1 phải kẹp vào dây lưới L1 tương ứng trên meter 

• CT2 phải kẹp vào dây lưới L2 tương ứng trên meter 

• CT3 phải kẹp vào dây lưới L3 tương ứng trên meter 

• Đấu CT vào meter trước khi kẹp vào dây
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Lắp đặt CT khác CT đi kèm của Meter EASTRON SDM 630MCT : 

Lưu ý:

• CT thay thế phải có dòng thứ cấp 1A hoặc 5A và dòng sơ cấp từ 1-9999A 

Nhấn giữ 3-5s

Lưu ý lắp đặt Inverter 

Pass:1000

CT2 (trị số thứ cấp)
1A or 5A

CT1 (trị số sơ cấp)
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Lắp đặt Batteries LV :

* Nguy hiểm:

• Không để thiết bị tiếp xúc với khí, khói dễ cháy nổ.

• Không để vật liệu dễ cháy nổ gần thiết bị, không che 

hoặc quấn pin.

• Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt, lửa.

* Cảnh báo:

• Lắp đặt xa chất lỏng, tránh nơi tạt mưa hoặc bị rò rỉ nước

• Đảm bảo thông gió, không che chắn lỗ tản nhiệt (nếu có)

khi thiết bị hoạt động.

• Tuân thủ quy định, bảo vệ thiết bị khỏi cháy nổ và nguy hiểm.

• Đặt xa trẻ em, khu sinh hoạt; không đặt nơi kín, thiếu thông gió 

hoặc khó tiếp cận.

• Không lắp ở vị trí dễ chạm, vật thể di chuyển, nơi có nước, nắng, mưa, tuyết.

• Lắp ở nơi khô ráo, sạch, thoáng, tránh rung, ồn, nhiễu điện từ, khí ăn mòn, bụi từ tính, ẩm mốc.

• Đảm bảo sàn tường chống thấm, phẳng; làm sạch bụi trước khi lắp.

Lưu ý lắp đặt Battery 
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Lưu ý lắp đặt Battery 

Lắp đặt Batteries LV :

* Cách kết nối các pack Batteries LV :

• Cáp điện tối thiểu sử dụng là dây 4AWG(25mm2)-100A 

• Cài đặt sạc xả theo khuyến cáo 0.2C.

• Nên sử dụng busbar khi kết nối từ 4 pack trở lên

• Nên đấu dây cực – hoặc + Pack1 lên IVT và cực –

hoặc cực + Pack cuối cùng lên IVT để dòng sạc cân bằng hơn.
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Lắp đặt Batteries HV :

Lưu ý lắp đặt Battery áp cao

BMS

Điện trở đầu cuối

Kết nối động lực:  – pack1 với + pack 2 ……
Kết nối tín hiệu (110mm) : BCOM out pack1  với BCOM in 
pack2 …..

Kết nối động lực:  + pack1 với + BMS và – pack cuối cùng với BMS 
Kết nối tín hiệu (140mm): BCOM in pack 1 với BCOM. 
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Lắp đặt Batteries HV :

SUN-20KSG01-HP3-EU-AM2:

Dựa vào thông số Battery Voltage Range (V) : 160-700 

Để xác định được số Bat cần lắp: tối đa 12, Lắp tối thiểu 4.

SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4:

Dựa vào thông số Battery Voltage Range (V) : 160-800 

Để xác định được số Bat cần lắp: tối đa 14, Lắp tối thiểu 4.

Lưu ý tính chọn battery cho Inverter áp cao



16

Lắp đặt Batteries HV :

SUN-80KSG01-HP3-EU-AM2 :

Dựa vào thông số Battery Voltage Range (V) : 160-1000 

Để xác định được số Bat cần lắp: tối đa 17, Lắp tối thiểu 4.

Lưu ý tính chọn battery cho Inverter áp cao
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Lưu ý lắp đặt Inverter áp cao

Lưu ý khi lắp đặt battery áp cao (20kW): 

• Điểm kết nối battery có dạng MC4 và cho phép kết nối

tối đa dây có tiết diện 6mm2

Lưu ý khi lắp đặt battery áp cao (30-80kW): 

• Điểm kết nối battery có dạng đầu cos 

SUN-30/50K-SG01HP3-BM4 SUN-60/80K-SG02HP3-BM6



Thông số kỹ thuật Battery High Voltage (HV) Battery Low Voltage (LV)

Dải điện áp (V) 160V - 800Vdc 40 – 57Vdc

Dòng điện danh định (A) Thấp hơn (5A - 50A tùy hệ thống) Cao hơn (50A - 200A tùy công suất)

Tổn hao trên dây dẫn Thấp (do dòng điện nhỏ) Cao hơn (do dòng điện lớn)

Tiết diện dây dẫn cần thiết Nhỏ hơn (6 - 10mm² tùy dòng điện) Lớn hơn (25 - 50mm² tùy dòng điện)

Phương thức kết nối Nối tiếp (Series) để tăng điện áp Song song (Parallel) để tăng dung lượng

Công suất hệ thống (kW) Phù hợp cho hệ thống >16kW Thích hợp cho hệ thống <16kW

Hiệu suất tổng thể Cao hơn (do tổn hao thấp) Thấp hơn (do tổn hao cao hơn)

Loại biến tần tương thích Hybrid Inverter HV Hybrid Inverter LV 

Hệ thống bảo vệ BMS cao cấp, cầu chì HV, MCB, cách ly điện áp Cầu chì DC, MCB, dây lớn chống quá nhiệt

Độ phức tạp khi lắp đặt Đòi hỏi trình độ kỹ thuật Dễ lắp đặt hơn, phù hợp DIY

Rủi ro sốc điện Cao (có thể gây nguy hiểm chết người) Thấp hơn nhưng vẫn cần cẩn trọng

Chi phí đầu tư Cao hơn (pin, inverter, bảo vệ) Thấp hơn, phù hợp hệ thống nhỏ

Ứng dụng phổ biến Nhà máy điện mặt trời, hệ thống lưu trữ lớn, xe điện Hộ gia đình, hệ thống độc lập (off-grid)

So sánh giải pháp lưu trữ áp thấp (LV) và pin lưu trữ áp cao (HV)



II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP
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Kiểm tra điện áp và cách điện các chuỗi bằng đồng hồ đo cách điện chuyên dụng trước khi bật DC switch

Đối với hệ nhỏ công suất dưới 20KW với hoà lưới, dưới 12KW với hybrid nếu ko có đồng hồ đo cách điện, có thể dùng 

Multimeter đo điện áp PV+ và PV- lần lượt vs PE. Giá trị tiêu chuẩn sẽ nhỏ hơn 40Vdc

Đồng hồ đo điện trở cách điện PV HIOKI 
IR4053-10

Lưu ý vận hành
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Lưu ý vận hành

Inverter ON-GRID  :

*Quy trình bật IVT:

1. Bật CB AC.

2. Bật DC Switch.

3. Biến tần sẽ kiễm tra các điều kiện thông số hoạt động (lưới,PV…).

4. Nếu các thông số nằm trong phạm vi hoạt động của biến tần , biến tần sẽ chạy và đèn NORMAL sẽ sáng. 

*Quy trình tắt IVT:

1. Tắt CB AC 

2. Đợi 30s ,tắt DC Switch.

3. IVT sẽ tắt màn hình và tất cả đèn báo trong vòng 2 phút.



22

Cài đặt bám tải bằng CT IVT ON GRID

Lưu ý vận hành
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Cài đặt bám tải bằng meter cho IVT ON GRID

Lưu ý vận hành

Nhấn giữ nút số 4

Chế độ bám tải

Chọn loại meter

Tỷ lệ CT

% bán điện

Chạy parallel

Tổng IVT chạy song song
Máy phát

Tỷ lệ CT Gen

Chọn loại meter của Gen

Công suất máy phát



Có hai chế độ để lựa chọn: Trung bình và thấp nhất:

1. Trong trường hợp "chế độ thấp nhất", khi công suất tiêu thụ

của tải ba pha không giống nhau, công suất đầu ra của inverter phụ 

thuộc vào pha có công suất tiêu thụ tải nhỏ nhất.

Ví dụ: L1=2kW, L2=1kW, L3=0kW thì inverter sẽ không phát ra công suất 

(0W sẽ hiển thị trên màn hình LCD). 3KW sẽ được hiển thị trên đồng hồ, 

cho biết lưới điện cung cấp 3KW điện cho phụ tải tại thời điểm này.

2. Trong trường hợp "chế độ trung bình", công suất đầu ra từng

pha của inverter là giá trị trung bình cộng tải tiêu thụ của cả 3 pha. 

Lưu ý vận hành
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Lưu ý vận hành

Inverter HYBRID  :

*Quy trình bật IVT:

1. Bật CB AC GRID (CB LOAD ( BACKUP) nên chuyển bằng tay khi mất điện lưới) .

2. Bật DC Switch  và CB Batteries (Nếu có công tắc BMS bật BMS trước khi bật BAT).

3. Cài đặt các thông số của hệ thống trên biến tần.

4. Nhấn ON/OFF BAT.

5. Biến tần sẽ kiễm tra các điều kiện thông số hoạt động (lưới,PV,BAT…).

6. Nếu các thông số nằm trong phạm vi hoạt động của biến tần , biến tần sẽ chạy và đèn NORMAL sẽ sáng. 

ON/OFF BAT
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Lưu ý vận hành

Inverter HYBRID  :

*Quy trình tắt IVT:

1. Tắt CB AC GRID , LOAD , GEN.

2. Nhấn ON/OFF BAT bên cạnh trái của IVT. 

3. Tắt CB Batteries (Nếu có công tắc BMS tắt BMS trước khi tắt CB BAT).

4. Tắt DC Switch.
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Cài đặt các thông số cơ bản của một hệ thống thống:

Lưu ý cài đặt
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Cài đặt meter cho IVT Hybrid:

Lưu ý cài đặt
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Cài đặt phần Battery

• Lithium: Khi BMS có thể giao tiếp với Inverter

• Use batt V: sử dụng với ắc quy hoặc pin lưu trữ không có giao tiếp BMS, cài

đặt theo điện áp

• No batt: Không sử dụng Battery

• Batt Capacity: Giá trị dung lượng ắc quy

• Max A Charge: Dòng sạc tối đa cho phép. Khuyến cáo: 0.2C

• Max A Discharge: Dòng xả tối đa cho phép. Khuyến cáo: 0.2C

• Lithium mode: chế độ hoạt động
• Shutdown: SOC mà tại giá trị này Inverter sẽ ngắt cổng LOAD
• Low Batt: SOC mà tại giá trị này Lithium sẽ ngưng xả nếu có lưới, vẫn xả tiếp

đến ngưỡng shutdown nếu không có lưới, sạc bằng điện lưới nếu SOC thấp
hơn ngưỡng này.

• Restart: SOC mà tại giá trị này cổng LOAD sẽ được khởi động lại sau khi
Shutdown

Lưu ý cài đặt



Lưu ý thông số PV đầu vào

x2
Công suất PV 

cho phép lắp đặt

x1.6
Công suất

chuyển đổi PV

DC
DC

DC
DC

MPPT Function

DC
AC

Charge/Discharge 
Function

DC bus
AC bus

Tăng công suất chuyển đổi PV, tối ưu chi phí đầu tư hệ thống
( Luôn đảm bảo thông số Voc của chuỗi pin không vượt quá Vdc đầu vào lớn nhất của Inverter)



Công nghệ DC Bus Coupling

PV với Battery sử dụng công nghệ ghép nối DC, 
dựa vào đó inverter sẽ hoạt động với tổn thất
năng lượng thấp hơn.

PV Battery Generator

Back-
up

Load

Other
Load

Hybrid 
Inverter

Hybrid 
Inverter

Hybrid 
Inverter

DC BUSDC BUS

AC BUS AC BUS

Grid

DC Coupling

Lưu ý thông số PV đầu vào



W03
Grid phase wrong

1. Đấu L1 L2 L3 N từ điện lực vào đúng thứ tự R S T trên

inverter

2. Nếu sau 3 phút inverter vẫn báo W03, tiến hành chỉnh lại thứ

tự pha trong Grid Setting, chọn thứ tự góc pha còn lại trong

phần Phase Type

32

Xử lý các lỗi thường gặp
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F13

Grid_Mode_changed

1. F13 xuất hiện khi có thay đổi về cài đặt ngõ vào và ngõ ra của

inverter

2. F13 sẽ tự biến mất sau khoảng 3 phút khi inverter kiểm tra

tình trạng hoạt động.

Xử lý các lỗi thường gặp
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W04: Check Meter Connect

• Lỗi kết nối Meter và Inverter

• Phương án xử lý:

 Kiểm tra tình trạng Meter

 Kiểm tra kết nối RS485 giữa Inverter và Meter

Xử lý các lỗi thường gặp
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F08: GFDI_Relay_Faiture

• Phương án xử lý:

 Chọn lại Grid Type: Single Phase

Xử lý các lỗi thường gặp
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F23: Tz_GFCI_OC_Fault

• Báo dòng rò cao do tiếp địa không đạt chuẩn hoặc bị cách điện từ

tấm pin

• Phương án xử lý:

 Tắt tất cả nguồn

 Kiểm tra cách điện phía DC (kể cả battery)

 Kiểm tra tiếp địa hệ thống

Xử lý các lỗi thường gặp
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F29
Parallel_CANBus_Fault

F41

Parallel system stop

• Đảm bảo firmware toàn bộ inverter trong hệ song song phải giống nhau

• Báo lỗi khi có bất kì inverter nào trong hệ thống song song bị lỗi

• Kiểm tra tình trạng từng inverter, ngoài lỗi parallel còn lỗi nào khác

• Kiểm tra cáp kết nối song song

Xử lý các lỗi thường gặp
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Xử lý các lỗi thường gặp

F58
BMS_Communication_Fault

• Lỗi giao tiếp BMS

• Kiểm tra cáp giao tiếp có lỏng hay bị đứt không

• Một số dòng battery đóng sẽ báo lỗi này lúc khởi động

• Bỏ chọn BMS_Err-Stop để inverter tiếp tục hoạt động khi mất giao

tiếp với battery nhưng lúc này sẽ chạy theo Use batt V



Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân Phương án xử lý

W03 Grid_phase_warn Lỗi trình tự pha ba pha của lưới 1. Kiểm tra lại thứ tự của ba pha ABC của lưới điện. 
2. Thay đổi giá trị cài đặt pha trên Inverter mục Grid Setting -> Grid 

Type -> 0/120/240 hoặc 0/240/120.

F14 DC_OverCurr_Fault Battery xả quá dòng 1. Tăng dòng xả của Battery.
2. Factory Reset Inverter 3 lần.
3. Update lại firmware của Invert

F18 HW_Ac_OverCurr_Fault Lỗi quá dòng AC:
- Chế độ On-Grid, có thể xảy ra hiện tượng biến
dạng tức thời của dạng sóng lưới điện, đảo pha
hoặc kết nối đột ngột các tải tác động lớn.
- Chế độ ngoài lưới, tải đột nhiên bị đoản mạch
hoặc được kết nối với tải tác động lớn.

1. Trong hầu hết các trường hợp, nó có thể tự phục hồi.
2. Đo kiểm lưới điện và tải.
3. Khởi động lại Inverter.

F23 Tz_GFCI_OC_Fault Lỗi rò dòng AC hoặc DC 1. Kiểm tra dây AC và DC có bị xước, kiểm tra các đầu MC4.
2. Tách riêng tiếp địa AC, DC.
3. Kiểm tra đấu tiếp mát vỏ máy.

F29 Parallel_CANBus_Fault Lỗi giao tiếp song song 1. Cài đặt lỗi, cài đặt chức năng mong muốn theo hướng dẫn tương
ứng, xác định Master/Slave và địa chỉ của nó cùng các cài đặt khác

2. Đường truyền thông tin không được kết nối đúng cách.

Xử lý các lỗi thường gặp



Xử lý các lỗi thường gặp

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân Phương án xử lý

F34 AC_Overload_Fault Lỗi quá tải AC
- Tải sử dụng cổng Load lớn hơn công suất máy.
- Khi off-grid, tải sử dụng lớn hơn công suất PV 
và Battery xả.

Kiểm tra lại tải phía cổng Load của
Inverter.

F35 No AC grid (Lỗi không có điện lưới AC) Kết nối với lưới điện bị mất Xác nhận lại lưới điện có bị mất hay không.
Kiểm tra dây hòa lưới
Kiểm tra Aptomat hòa lưới

F41 Parallel_System_Stop Có Inverter báo lỗi khác khiến hệ thống song 
song này dừng lại.

Kiểm tra các Inverter trong chuỗi.

F42 Parallel_Version_Fault Phiên bản firmware của các máy khác nhau
hoặc có lỗi phần mềm.

Update lại firmware Inverter.
Kiểm tra DIP Switch có đang bật ON hay 
không

F56 DC_VoltLow_Fault Điện áp Battery thấp, dung lượng Battery thấp. Kiểm tra dung lượng Battery, sử dụng PV 
và Grid để sạc thêm cho Battery.

F64 Heat sink high temperature failure Bộ tản nhiệt bị hỏng khi gặp nhiệt độ cao)

1.Kiểm tra nhiệt độ môi trường khi biến tần 
hoạt động có quá cao không.
2.Tắt biến tần và khởi động lại sau 10 phút.
3.Liên hệ tới nhà cung cấp khi không thể 
khắc phục được.


